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Đơn vị: 06-Phòng KT An toàn và BHLĐ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừHọc ngoài giờLương 100%Lương Chủ nhậtLương SP
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Côn

g
Lương

Côn
g

Lương
Côn

g
LươngXLCông

39.434.1532.653.000165.000420.900196.900295.3001.574.90042.087.1535.447.96122757.19232.268.000633.614.00070Tổ quản lý011

16.954.023932.00055.000178.90066.50099.700531.90017.886.0232.813.03811255.731114.817.254A256.649.000Trưởng phòngĐỗ Văn ĐạiHL-001171

12.239.165839.70055.000130.80062.30093.400498.20013.078.8652.634.92311239.53812.268.00067.936.404A196.228.000Phó phòngVũ Quang HiếuHL-027952

10.240.965881.30055.000111.20068.100102.200544.80011.122.265261.923110.860.342A266.810.000Phó phòngPhạm Khắc PhanHL-036783

31.149.9022.813.500220.000339.600214.700321.9001.717.30033.963.4024.465.57722825.614428.672.21192Tổ chuyên viên082

8.620.761688.70055.00093.10051.50077.200411.9009.309.4612.178.42311198.03816.933.000A225.149.000Chuyên viênĐậu Anh TúHL-008774

6.464.138666.90055.00071.30051.50077.200411.9007.131.038198.03816.933.000A225.149.000Chuyên viênChu Quang NamHL-009785

8.711.077717.00055.00094.30054.10081.100432.5009.428.0772.287.15411207.92316.933.000A225.406.000Chuyên viênNgô Văn HòeHL-035536

7.353.926740.90055.00080.90057.60086.400461.0008.094.826221.61517.873.211A265.762.000Chuyên viênNgô Văn KhánhHL-003117

89.593.6848.972.025360.325715.000985.800658.200987.4005.265.30098.565.7092.287.154114.686.767252.403.000989.188.789313Tổ giám sát an toàn103

8.711.077717.00055.00094.30054.10081.100432.5009.428.0772.287.15411207.92316.933.000A225.406.000Giám sát viên ATĐỗ Văn HưởngHL-013928

6.645.280733.80055.00073.80057.60086.400461.0007.379.080221.61517.157.465A265.762.000Giám sát viên ATBùi Công ThìnHL-039359

6.150.050613.00055.00067.60046.70070.100373.6006.763.0501.257.30875.505.742A204.670.000Giám sát viên ATTrần Văn QuânHL-0517810

6.577.027724.20055.00073.00056.80085.200454.2007.301.227218.34612.403.00094.679.881A175.677.000Giám sát viên ATTrần Văn HùngHL-0200711

6.150.050613.00055.00067.60046.70070.100373.6006.763.0501.257.30875.505.742A204.670.000Giám sát viên ATHoàng Văn HậuHL-0265712

6.686.303669.20055.00073.60051.50077.200411.9007.355.503198.03817.157.465A265.149.000Giám sát viên ATNguyễn Khắc PhúcHL-0083813

7.451.696586.90055.00080.40043.00064.500344.0008.038.596165.38517.873.211A264.300.000Giám sát viên ATNguyễn Xuân HưngHL-0079214

6.686.303669.20055.00073.60051.50077.200411.9007.355.503198.03817.157.465A265.149.000Giám sát viên ATTrần Quang DuyHL-0414515

7.394.949676.30055.00080.70051.50077.200411.9008.071.249198.03817.873.211A265.149.000Giám sát viên ATPhạm Kiên QuyếtHL-0414416

6.702.680643.40055.00073.50049.00073.600392.3007.346.080188.61517.157.465A264.904.000Giám sát viên ATNguyễn Văn MạnhHL-0439417

6.702.680643.40055.00073.50049.00073.600392.3007.346.080188.61517.157.465A264.904.000Giám sát viên ATLưu Văn HiệuHL-0440218

6.718.280618.80055.00073.40046.70070.100373.6007.337.080179.61517.157.465A264.670.000Giám sát viên ATLê Xuân TrườngHL-0163519

7.017.3091.063.825360.32555.00080.80054.10081.100432.5008.081.134207.92317.873.211A265.406.000Giám sát viên ATTrần Văn QuýHL-0291620

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

160.177.73914.438.525360.3251.100.0001.746.3001.069.8001.604.6008.557.500174.616.26412.200.692556.269.573324.671.00015151.475.000475                  Tổng cộng


